
PHỤ LỤC IV 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC, HOẠT ĐỘNG TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn quốc gia về quan trắc hải văn) 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ​
KHU VỰC ………………….. ​

TRẠM ……………​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

 ……., ngày ……. tháng ……. năm…..  

 

BÁO CÁO THÁNG ….. NĂM ….. 

TRẠM HẢI VĂN: …………. 

Kính gửi: …………………………………………… 

I. Tình hình nhân lực (ghi rõ họ tên và trình độ từng người) 

1. Nguyễn Hữu A.         Trình độ: ………………….…Chức vụ: ……………… 

2. Phạm Văn B.            Trình độ: …………………….Chức vụ: ……………… 

3. Hoàng Viết C.           Trình độ: ………………….…Chức vụ: ……………… 

II. Tình hình quan trắc và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

(Ghi rõ đã học tập tài liệu gì trong tháng, thao diễn kỹ thuật mấy lần; đã triển khai, kiểm tra các 
phương án đo đạc khi có bão, áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, đặc biệt 
nguy hiểm, phương án đảm bảo an toàn lao động) 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….………… 

Các tài liệu được học tập thường xuyên như: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

III. Diễn biến vùng bờ đặt trạm và những hiện tượng ảnh hưởng đến các yếu tố đo 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

IV. Tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ (Ghi rõ đặc trưng các yếu tố xảy ra trong tháng) 



1. Mực nước: lớn nhất thực đo…. cm ngày…. ; nhỏ nhất thực đo ... cm ngày … 

2. Sóng: độ cao sóng lớn nhất: ….m, ngày….. số lần xuất hiện … 

3. Trạng thái mặt biển: cấp lớn nhất ….. ngày ….. 

4. Gió: tốc độ gió lớn nhất: …. m/s ngày: ….. 

5. Mưa: tổng lượng mưa tháng: ….. mm; Số ngày mưa: …... Lượng mưa ngày lớn nhất: ….. mm 
ngày ….. 

6. Nhiệt độ nước: lớn nhất ….. oC ngày….., nhỏ nhất ….. oC ngày ….. 

7. Độ muối: lớn nhất: ….. ‰, ngày:…..; Nhỏ nhất: …..‰ ngày: ….. 

V. Tình hình máy, thiết bị đang sử dụng 

TT 
Tên máy, 
thiết bị 

đo 

Số ký 
hiệu 

Nước 
sản 
xuất 

Ngày kiểm 
định hoặc 
sửa chữa 

Ngày hết 
hạn sử 
dụng 

Đang dùng 
hay dự trữ 

Tình trạng 
và chất 
lượng 

1        

2        

3        

4        

…        

VI. Kiến nghị: 

 

​
Nơi nhận:​
- Như trên;​
- ….​
- Lưu: …. 

Trạm trưởng​
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 


